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Ghi chú 

Tên cá nhân trong giấy 

chứng nhận đăng ký kinh 

doanh

Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại

Tên cá nhân trong giấy 

chứng nhận đăng ký 

kinh doanh

Địa chỉ kinh doanh Số điện thoại

I
Xi măng, thép xây 

dựng (09 cá nhân)

Xi măng, thép xây 

dựng (0 cá nhân)

1 Cao Bá Hòa Khu Phố Công Chánh, thị trấn Tuy Phƣớc, 0983222109

2 Phạm Thị Yên Hà Xóm 1 B, thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc Sơn,
0934786179

3 TRẦN NGỌC QUÂN
Đội 12, thôn Văn Quang, xã Phƣớc Quang 0983760022

4 VŨ THỊ LỆ THUỶ Thôn Hƣng Nghĩa, xã Phƣớc Nghĩa
0374291459

5 HỒ HẢI HÀ Thôn Quảng Tín, xã Phƣớc Lộc
0905837079

6 TRẦN VĂN DƢ Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phƣớc
0373081428

7 TRẦN THỊ NGỌC LINH Thôn Huỳnh Mai, xã Phƣớc Nghĩa
0363860020

8 Lê Trọng Nghĩa Thôn Quảng Tín, xã Phƣớc Lộc, 0905778239

9 NGUYỄN TRẦN TÀI VŨ
Thôn Định Thiện Đông, xã Phƣớc Quang

0978113344

II
Dịch vụ lưu trú 

(13 cá nhân)

Dịch vụ lưu trú (0 cá 

nhân)

1 LƢƠNG SƠN TUYỀN Thôn Huỳnh Mai xã, Phƣớc Nghĩa 0935371345

2 NGUYỄN KHÁNH HOÀ Thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc Sơn 0342989189

3 PHAN THANH TÙNG Thôn Phú Mỹ 1, xã Phƣớc Lộc 0966007717

4 LÊ THỊ BÍCH THIÊN Đội 3, Khu phố Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phƣớc 0358967141

5 TRẦN THỊ TUYẾT NGHĨA Thôn Vĩnh Hy, xã Phƣớc Lộc 0987098820

6 LÊ THỊ THANH 439 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phƣớc 0945445796

PHỤ LỤC  

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TC ngày       /      /2023 của UBND huyện Tuy Phước)
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danh mục kê khai 

giá

STT
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Tên cá nhân trong giấy 
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dịch vụ thuộc 
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giá

STT

7 TRẦN VĂN TÂN Xóm 3, Khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì 0562153953

8 HỒ THỊ QUỲNH NHƢ Xóm 1, thôn Bình An 2, xã Phƣớc Thành 0964118079

9 NGUYỄN THỊ MỸ CHI Xóm 9, thôn An Cửu, xã Phƣớc Hƣng 0933614930

10 ĐẶNG THỊ NHƢ HUYỀN Thôn Phú Mỹ 1, xã Phƣớc Lộc 0981530141

11 THÁI VÀNG THAO Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An 0339753265

12 HUỲNH THỊ THU HÀ Xóm 1 A, Thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc Sơn, 0363844039

13 LÊ THỊ QUỲNH PHƢƠNG Thôn Kỳ Sơn, xã Phƣớc Sơn 0932286179

III

Thức ăn chăn nuôi 

cho gia súc, gia 

cầm và thủy sản, 

thuốc thú y (04 cá 

nhân)

Thức ăn chăn nuôi cho 

gia súc, gia cầm và 

thủy sản, thuốc thú y 

1 TRẦN VĂN BÍCH
162 Nguyễn Huệ, Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy 

Phƣớc
0973388828

2 HỒ THỊ NGA Đội 21, thôn Tùng Giản, xã Phƣớc Hoà 0914352477

3 PHẠM TĂNG PHƢỚC 210 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì 0969697040

4 ĐINH CAO TRÍ Thôn Xuân Mỹ, xã Phƣớc Hiệp 0355452852

IV

Cước vận tải hàng 

khách tuyến cố 

định bằng đường 

bộ, vận tải hành 

khách bằng taxi 

(20 cá nhân)

Cước vận tải hàng 

khách tuyến cố định 

bằng đường bộ, vận tải 

hành khách bằng taxi 

(0 cá nhân)

1 TRƢƠNG QUỐC HIẾU Thôn Hƣng Nghĩa, xã Phƣớc Nghĩa 0964316624

2 TRẦN VĂN DŨNG Thôn An Hoà 2, xã Phƣớc An 0986789107
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3 LÝ THỊ THANH THUỲ 155 Mai Xuân Thƣởng, thị trấn Diêu Trì 0967554079

4 NGUYỄN THỊ QUÍ NGƢƠNG Thôn Tùng Giản,xã Phƣớc Hòa 0973663534

5 NGÔ VĂN HẬU Thôn Vinh Quang 2 , xã Phƣớc Sơn 0899178109

6 HÀ NGỌC CHUNG Thôn Lạc Điền, xã Phƣớc Thắng 0988776061

7 NGUYỄN XUÂN ÂN Xóm 3, thôn Cảnh An 1, xã Phƣớc Thành 0368419594

8 NGÔ KHÁNH KHIÊM Đội 3, KP Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì 0987479071

9 VÕ NGỌC SƢƠNG Khu Phố Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì 0979495719

10 MANG NGUYÊN VŨ Tổ 7, thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì 0777200525

11 NGUYỄN THỊ THANH DIỆP Thôn Phú Mỹ 1, xã Phƣớc Lộc 0398412791

12 LÊ THỊ HỢI Thôn Tân Thuận, xã Phƣớc Thuận 0902530964

13 NGUYỄN THÀNH HƢNG Thôn Giang Bắc, xã Phƣớc Hiệp 0343438717

14 NGUYỄN THỊ HẰNG Quốc lộ 1A, khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phƣớc 0903532677

15 NGUYỄN VĂN ĐỊNH Thôn An Cửu, xã Phƣớc Hƣng 0981900237

16 PHẠM ĐẠI NGHĨA Thôn Dƣơng Thiện, xã Phƣớc Sơn 0903532805

17 LÊ VĂN LUÂN Xóm 3, thôn Đại Hội, xã Phƣớc An 0941244049

18 LÊ HUỲNH HƢNG Khu phố Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phƣớc 0976853098

19 NGUYỄN VĂN HUY Khu phố Vân Hội 2, thị trấn Diêu Trì 0383387036

20 TRẦN VĂN TIẾN Xóm 20, Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc Sơn 0784783555
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V

Đường ăn, muối 

ăn, sữa dành cho 

trẻ em dưới 6 tuổi 

(40 cá nhân)

Đường ăn, muối ăn, 

sữa dành cho trẻ em 

dưới 6 tuổi (0 cá nhân)

1 NGUYỄN VĂN PHƢƠNG Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, 0977135777

2 NGUYỄN VĂN TIẾT Xóm 2, Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, 0935717187

3 TRẦN THỊ KIM TUYẾN Thôn Luật Chánh, xã Phƣớc Hiệp, 0393086073

4 NGUYỄN THANH NHƢ Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An, 0935717187

5 NGUYỄN THỊ NHẠN 73 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phƣớc, 0849263299

6 ĐẶNG THỊ THANH HIỀN Thôn Định Thiện Tây, xã Phƣớc Quang, 0987570090

7 PHẠM SỸ NHÂN Thôn An Hòa 1, xã Phƣớc An, 0388867085

8 PHẠM THỊ NGOAN Xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã Phƣớc Thành, 0362111633

9 TRẦN THỊ LAM Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An 0778050856

10 TRẦN MINH NGUYỆT Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc Sơn, 0329874670

11 LÊ THỊ MỸ LY Thôn Huỳnh Mai, xã Phƣớc Nghĩa, 0869720725

12 TRẦN THỊ KIỀU Thôn Quảng Vân, xã Phƣớc Thuận 0967090599

13 LÊ THỊ NGỌC ÚT Xóm Lộc Đông, Thôn Lộc Hạ, xã Phƣớc Thuận 0387592875

14 TRƢƠNG THỊ THU HUYỀN Thôn Tân Thuận, xã Phƣớc Thuận 0905058952

15 NGUYỄN THỊ KIM CHI Thôn Quảng Nghiệp, xã Phƣớc Hƣng 0986431643
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STT

16 PHẠM THỊ LOAN Thôn Cảnh An 2, xã Phƣớc Thành 0865821517

17 HUỲNH THUẬN KIỀU Thôn Xuân Phƣơng, xã Phƣớc Sơn 0349692946

18 TRẦN THỊ LỆ HẰNG Thôn Tuân Lễ, xã Phƣớc Hiệp 0396585961

19 NGUYỄN THỊ MỸ TRINH Thôn Bình An 1, xã Phƣớc Thành 0343598891

20 LÂM THỊ MỸ HƢƠNG Thôn Hƣng Nghĩa, xã Phƣớc Nghĩa 0937677843

21 NGUYỄN THỊ VIẾT TRÂM Thôn Phụng Sơn, xã Phƣớc Sơn 0935285889

22 HOÀNG THỊ HỒNG SƢƠNG 50 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì 0905085468

23 NGUYỄN THỊ VĂN MINH 184 Đào Tấn, thị trấn Tuy Phƣớc 0342834405

24 TRẦN THỊ THÚY Khu phố Mỹ Điền, thị trấn Tuy Phƣớc 0372461642

25 NGÔ THỊ NGỌC TRÂM Xóm 5, thôn Xuân Phƣơng, xã Phƣớc Sơn 0348358497

26 LÊ MINH QUỐC Thôn Tân Thuận, xã Phƣớc Thuận 0964224279

27 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA Thôn Lục Lễ, xã Phƣớc Hiệp 0903884919

28 ĐOÀN THỊ HỒNG DIỄM Thôn Vinh Quang 2, xã Phƣớc Sơn 0773414757

29 VƢƠNG THỊ  THÁI HOÀ 120 Trần Phú, thị trấn Tuy Phƣớc 0935772027

30 LÊ PHAN ĐÌNH TUẤN Thôn Phú Mỹ 1, xã Phƣớc Lộc, 0914910009

31 NGUYỄN THỊ MINH NGÀ Thôn Háo Lễ, xã Phƣớc Hƣng 0399896135
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STT

32 CHÂU NỮ HOÀI VÂN Thôn Tân Thuận, xã Phƣớc Thuận 0393782441

33 ĐINH THỊ HỒNG HIỆP Thôn Tƣ Cung, xã Phƣớc Thắng 0978546447

34 HOÀNG THỊ QUÝ Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An 0982550074

35 ĐƢỜNG ÁI HOÀNG LINH Số 19 Lê Hồng Phong, thị trấn Diêu Trì 0968649279

36 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH Thôn Xuân Mỹ, xã Phƣớc Hiệp 0379533943

37 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Thôn Lƣơng Quang, xã Phƣớc Quang 0374978633

38 NGUYỄN TRỌNG NHÂN Thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phƣớc An 0979655870

39 PHẠM DUY NGỌC Thôn Tùng Giản, xã Phƣớc Hòa 0962623375

40 NGUYỄN THỊ MINH NGÀ Thôn Háo Lễ, xã Phƣớc Hƣng 399896135

VI

Dịch vụ khám, 

chữa bệnh cho 

người tại cơ sở 

khám, chữa bệnh 

tư nhân (01 cá 

nhân)

1 NGUYỄN PHÚ Thôn Quảng Nghiệp, xã Phƣớc Hƣng 0393066413

VII

Khí dầu hóa lỏng 

(LPG) (06 cá 

nhân)

Khí dầu hóa lỏng 

(LPG) 

1 TRẦN THANH CHI Thôn Huỳnh Giản Bắc, xã Phƣớc Hòa 0397357548

2 ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN Thôn Định Thiện Tây, xã Phƣớc Quang 0346910579

3 BÙI VĂN SANG Đội 4, thôn Luật Chánh, xã Phƣớc Hiệp, 0934984077
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4 NGUYỄN VĂN PHÚC Thôn Quảng Tín, xã Phƣớc Lộc, 0983902507

5 NGUYỄN THỊ THU TRÂM Thôn Hanh Quang, xã Phƣớc Lộc 0868450740

6 TRẦN QUANG THẮNG Thôn Phổ Trạch, xã Phƣớc Thuận 0392761059

TỔNG CỘNG: 93 CÁ NHÂN TỔNG CỘNG: 0 CÁ NHÂN
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